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SỐ:^5ơ/BDT-VP Ninh Thuận, ngày05thảng 7 năm 2024
V/v báo cáo tình hình thực 
hiện công khai dự toán thu -  
chi ngân sách quí II năm 
2024

Kính gửi: Sở Tài chính.

Ban Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu -  chi ngân sách 
quí II năm 2024 (bao gồm giao đầu năm và bổ sung dự toán trong năm 2024) như 
sau:

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuốc, trực thuộc:

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: Không

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: (Chi tiết theo biểu sau):

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách

Nội dung Hình thức Thời gian

SI 1 Tên đơn vị Đúng
nội

dung

Chưa 
đúng nội 

dung

Đúng
hình
thức

Chưa
đúng
hình
thức

Đúng
thời
gian

Chưa
đúng
thời
gian

1 Ban Dân tôc • X X X

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 
nhưng chưa đúng quy định.
Nơi nhận:(2ỵ^

- Như trên,
- Lãnh đạo Ban;
- Công TTĐT BDT;
- Lưu:VT, KT.

TRƯỞNG BAN

Pi Năng Thị Thủy





,-ỷt Ngây kỵ: Uid/U/72U24 1 /:01:42 
»J2ẩr Cnửc danh: Phó trường phòng »«*_ /

Mã chương: 483 Đơn vị: VP KBNN Ninh Thuận Mâu sô 20a
Nội dung: Phê duyệt hè sơ đối

Đơn vị: Ban Dân tộc r  chiếu xác nhận số dư Ký hiệu: Ola-SDKP/ĐVDT

Mã ĐVQHNS: 1020402 

Mã cấp NS: 2

BẢNG ĐÓI CHIÉU D ự TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT D ự TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2024

Mã
nguồn
NSNN

Mã 
ngành 
kỉnh tế

Mã
CTMT,

DA

DT năm trước 
chuyển sang

Dư toán giao 
đầu năm

DT năm nay
DT đươc sử dung

DT đã sử dụng DT đã Cam kết chi

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ 
báo cáo

trong năm
Trong kỳ SỐ dư đến kỳ 

báo cảo Trong kỳ số dư đến kỳ 
báo cáo

A B c 1 2 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 341 00515 6.285.326.000 4.375.000.000 0 4.375.000.000 10.660.326.000 0 0 0 0 0 10.660.326.000

12 341 00519 10.444.600 354.000.000 0 354.000.000 364.444.600 28.000.000 28.000.000 0 0 0 336.444.600

12 341 00521 806.891.900 2.467.000.000 0 2.467.000.000 3.273.891.900 25.360.000 25.360.000 0 0 0 3.248.531.900

12 341 00000 0 909.580.000 165.751.904 1.072.331.904 1.072.331.904 224.170.304 253.064.704 0 0 0 819.267.200

13 341 00000 0 2.499.170.000 0 2.499.170.000 2.499.170.000 596.163.226 1.157.781.587 0 0 0 1.341.388.413

14 341 00000 56.939.434 120.500.000 0 120.500.000 177.439.434 0 56.939.434 0 0 0 120.500.000

Cộng: 7.159.601.934 10.725.250.000 165.751.904 10.888.001.904 18.047.603.838 873.693.530 1.521.145.725 0 0 0 16.526.458.113

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch. 

Ghi chú của KBNN:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngàỵ 2 tháng 7 năm 2024 

Kế toán Ke toán trưởng

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày 2 tháng 7 năm 2024 

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị



(Kỷ tên, đóng dấu) (Kỷ tên, đóng dấu)

Diem Vo Thi Phuong Ngudi ký: Hồ Thị Hồng Mận 
Ngày ký: 02/07/2024 17:01:42 
Chức danh: Phó truón# phòog 

Đơn vị: VP KBNN Ninh Thuận

HỒ Thị Hồng Mận

Ngưòi lcý: Phan Thị Nhu Thúy Người kỹ: Pi Ning Thị Thúy
Ngày ký: 02/07/2024 15:58:42 Ngiy kỳ: 02/07/2024 16:03:39

Đơn vị: Bin Dán (ộc Đơn vị: Ban Dãn lục

Phan Thị Như Thủy Pi Năng Thị Thủy



yk  Ngây kv: U1/U/72U24 1 b:2/:UU

Mã chương: 483 ^  Đon'VVPKBNNNỈnh^huận9 Mầu số 20c
•  NộMÚng: Phê duyệt hồ sơ  dối

Đou vị: Ban Dân tộc r  chiếu xác nhận số dư Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

Mã ĐVQHNS: 1020402 

Mã cấp NS: 2

BẢNG ĐỐI CHIÉU TÌNH HÌNH s ử  DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT D ự TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2024

Nội dung

Mục lục NSNN Tạm ứng Thực chì Tổng

Mã
nguồn
NSNN

Mã 
ngành 
kinh tế

Mã
NDKT

Mã
CTMT,

DA

Phát sinh 
trong kỳ

s ố  dư đển kỳ báo 
cáo

Phát sinh 
trong kỳ

SỐ dư đến kỳ 
báo cáo

Phát sinh 
trong kỳ

SỐ dư đến kỳ 
báo cáo

A B c D E 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4

Bồi dường giảng viên, báo cáo viên 12 341 6652 00519 8.000.000 8.000.000 0 0 8.000.000 8.000.000

Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 12 341 6655 00519 4.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000 4.000.000

Chi bù tiền ăn 12 341 6658 00519 16.000.000 16.000.000 0 0 16.000.000 16.000.000

Phụ cấp công tác phi 12 341 6702 00521 0 0 5.760.000 5.760.000 5.760.000 5.760.000

Tiền thuê phòng ngủ 12 341 6703 00521 0 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

T huê  p h ư ơ n g  tiệ n  vận  chuyển 12 341 6751 00521 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000

Tiền nhiên liệu 12 341 6503 00000 0 0 7.227.000 9.958.000 7.227.000 9.958.000

T iền  vé máy bay, tàu , xe 12 341 6701 00000 0 0 38.658.000 53.121.000 38.658.000 53.121.000

Phụ cấp công tác phí 12 341 6702 00000 0 0 6.120.000 8.880.000 6.120.000 8.880.000

Tiền thuê phòng ngủ 12 341 6703 00000 0 0 3.600.000 6.000.000 3.600.000 6.000.000

C h i k hác 12 341 7049 00000 0 0 240.000 240.000 240.000 240.000

Chi các khoản phí và lệ phí 12 341 7756 00000 0 0 176.000 312.000 176.000 312.000

Chi m u a báo . tạp  ch í của Đ ản g 12 341 7851 00000 0 0 177.400 351.800 177.400 351.800

C h i th an h  toán  các  d ịch  v ụ  công  cộng , v ậ t tu  v ăn  phòng, 
th ô n g  tin  tu y ên  truyền , liên  lạc; ch i đ ào  tạo , b ồ i dư ỡng  
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và 
nhu cẩr> cấn ửv

12 341 7854 00000
0 0 5.220.000 11.450.000 5.220.000 11.450.000

Chi tình giàn biên chế 12 341 8006 00000 0 0 162.751.904 162.751.904 162.751.904 162.751.904



Lương theo ngạch, bậc 13 341 6001 00000 0 0 315.036.000 630.072.000 315.036.000 630.072.000

Tiền công ừả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp 
đonp

13 341 6051 00000 0 0 26.442.000 51.912.000 26.442.000 51.912.000

Phụ cấp chức vụ 13 341 6101 00000 0 0 15.660.000 31.320.000 15.660.000 31.320.000

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 341 6113 00000 0 0 1.620.000 3.240.000 1.620.000 3.240.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 341 6115 00000 0 0 2.689.200 5.378.400 2.689.200 5.378.400

Phụ cấp công vụ 13 341 6124 00000 0 0 83.346.522 166.693.044 83.346.522 166.693.044

Chi khác 13 341 6299 00000 0 0 14.700.000 32.030.000 14.700.000 32.030.000

Bảo h iểm  xã  hội 13 341 6301 00000 0 0 56.675.484 113.350.968 56.675.484 113.350.968

Bảo hiểm y  tế 13 341 6302 00000 0 0 10.001.556 20.003.112 10.001.556 20.003.112

Kinh phí công đoàn 13 341 6303 00000 0 0 6.667.704 13.335.408 6.667.704 13.335.408

Các khoản đóng góp khác 13 341 6349 00000 0 0 1.666.926 3.333.852 1.666.926 3.333.852

Chi khác 13 341 6449 00000 0 0 0 4.320.000 0 4.320.000

Tiền điện 13 341 6501 00000 0 0 14.890.666 18.870.559 14.890.666 18.870.559

Tiền nước 13 341 6502 00000 0 0 468.825 865.524 468.825 865.524

Văn phòng phẩm 13 341 6551 00000 0 0 9.633.000 10.033.000 9.633.000 10.033.000

Vật tư văn phòng khác 13 341 6599 00000 0 0 2.546.000 6.796.000 2.546.000 6.796.000

C ướ c ph í đ iện  thoại (không  bao  gồm  k hoán  đ iện  thoại); 
thuê  bao  đ ư ờ n e  điên  thoai: fax

13 341 6601 00000 0 0 906.131 1.491.890 906.131 1.491.890

Cước phí bưu chính 13 341 6603 00000 0 0 3.685.212 5.397.830 3.685.212 5.397.830

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí 
Internet: thuê đường truvền mang

13 341 6605 00000 0 0 6.300.000 10.500.000 6.300.000 10.500.000

Tuyên truyền; quàng cáo 13 341 6606 00000 0 0 432.000 432.000 432.000 432.000

Khoán điện thoại 13 341 6618 00000 0 0 1.290.000 2.580.000 1.290.000 2.580.000

Chi phí khác 13 341 6699 00000 0 0 0 2.470.000 0 2.470.000

Ô tô  dùng  chung 13 341 6901 00000 0 0 9.666.000 9.666.000 9.666.000 9.666.000

C ác th iế t bị công  nghệ  thông  tin 13 341 6912 00000 0 0 2.080.000 3.930.000 2.080.000 3.930.000

Chi khác 13 341 7049 00000 0 0 1.070.000 1.070.000 1.070.000 1.070.000

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 341 7757 00000 0 0 8.690.000 8.690.000 8.690.000 8.690.000

C hi tinh  g iản  b iên  chế 14 341 8006 00000 0 0 0 56.939.434 0 56.939.434



Cộng: 28.000.000 28.000.000 845.693.530 1.493.145.725 873.693.530 1.521.145.725

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chi ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch. 

Ghi chú của KBNN:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày 1 thảng 7 năm 2024 

Kế toán Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Diem Vo Thi Phuong Người ký: Hồ Thi Hồng Min 
Ngíy lcý: 01/07/2024 16:27:00 
Cliửc danh: Phô truớng pliòng 

Đon vị: v p  KBNN Ninh Thuận

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày 1 tháng 7 năm 2024

Ke toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ tên, đóng dấu)

Người kỹ: Phan Thị Như Thủy 
Ngày ký: 01/07/2024 14:38:00 

Đơn vị: Ban Din tộc

Người kỷ: Pi Nàng Thi Thủy 
Ngay lcý: 01/07/2024 14:39:54 

Đon vị: Ban Dản lộc

Hồ Thị Hồng Mận Phan Thị Như Thủy Pi Năng Thị Thủy
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